
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT HỆ MÃ SỐ SV MÔN THI LỚP THI NGÀY THI
GIỜ 

THI

PHÒNG 

THI
KẾT QUẢ GHI CHÚ

1 CQ 030838220001 Nguyễn Bình An Kinh tế học phát triển D02 07/07/2023 15h30 A003
Được ghi nhận 

điểm I

2 CLC 050609210094 Nguyễn Lan Anh Phân tích kinh doanh L16 05/07/2023 07h00 B2.305
Được ghi nhận 

điểm I

3 CLC 050609211831 Trương Minh Anh
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
L24 29/06/2023 13h00 B2.105

Được ghi nhận 

điểm I

4 CQ 030138220076
Nguyễn Dương 

Thành
Đạt Giáo dục thể chất 2 D06 31/05/2023 15h30

Được ghi nhận 

điểm I

5 CQ 030136200122 Lưu Lâm Thục Đoan
Quản trị tài chính doanh 

nghiệp
D02 04/07/2023 07h00 C204

Được ghi nhận 

điểm I

6 CQ 030336200033 Nguyễn Trần Thùy Dung Tin học ứng dụng CN01 09/07/2023 07h00 C301
Được ghi nhận 

điểm I

7 CLC 050609211895 Lê Thị Hương Giang Tài chính doanh nghiệp L28 05/07/2023 09h30 B2.305
Được ghi nhận 

điểm I

8 CQ 030736200030 Trần Ngọc Hân
Pháp luật hợp đồng thương 

mại quốc tế
D01 05/07/2023 07h00 A204

Được ghi nhận 

điểm I

9 CLC 050609211911 Trần Mỹ Hạnh Tiếng Anh: Nghe - Nói 5 L10 27/06/2023 07h00 C203
Được ghi nhận 

điểm I

10 CLC 050608200326 Phan Anh Hào
Nghiệp vụ ngân hàng đầu 

tư
L04 08/07/2023 09h30 TTD501

Được ghi nhận 

điểm I

(KIỂM DÒ) KẾT QUẢ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN XIN VẮNG THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÓ PHÉP 
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11 CQ 030838220073 Phạm Thị Hoa Toán cao cấp 2 D05 08/07/2023 07h00 A203
Được ghi nhận 

điểm I

12 CQ 030437210096 Võ Thế Trường Huy Giáo dục thể chất 4 D23 12/05/2023 13h00
Được ghi nhận 

điểm I

13 VLVH 100147210015 Trần Thu Huyền Kinh tế học vĩ mô D10 08/07/2023 13h00 A004
Được ghi nhận 

điểm I

14 CLC 050609211985 Nguyễn Đình Ngọc Khánh Tâm lý học L08 05/07/2023 15h30 TTD505
Không ghi 

nhận điểm I

Minh chứng không 

đúng quy định

15 QTSB 030136200245 Nguyễn Lê Trung Kiên Tư tưởng Hồ Chí Minh K4D2 07/07/2023 13h00 HN601
Được ghi nhận 

điểm I

16 CQ 030536200090 Huỳnh Thị Lệ Kiểm soát nội bộ D03 05/07/2023 13h00 A002
Được ghi nhận 

điểm I

17 CQ 030838220108 Nguyễn Thị Thùy Linh
Lịch sử các học thuyết 

kinh tế
D01 06/07/2023 07h00 A108

Được ghi nhận 

điểm I

18 CLC 050609212027 Văn Đình Lợi Tiếng Anh: Nghe - Nói 5 L10 27/06/2023 07h00 C203
Được ghi nhận 

điểm I

19 CLC 050609210802 Nguyễn Thành Nam
Phân tích tài chính doanh 

nghiệp
L10 03/07/2023 13h00 B2.105

Được ghi nhận 

điểm I

20 CLC 030336200192 Phạm Huỳnh Nhi Quản trị chiến lược H01 18/06/2023 13h00 B2.105
Được ghi nhận 

điểm I

21 CQ 030838220179 Đặng Trần Quỳnh Như Kinh tế học công cộng D01 06/07/2023 07h00 A104
Được ghi nhận 

điểm I

22 CQ 030136200449 Lê Thị Tuyết Nhung Kinh tế học quốc tế D04 05/07/2023 09h30 A101
Được ghi nhận 

điểm I

23 CQ 030438220171 Hoàng Thị Kim Oanh Tiếng Anh 2 - Đọc 2 D03 07/07/2023 07h00 A103
Được ghi nhận 

điểm I

24 CQ 030437210166 Trương Quốc Phong Tư tưởng Hồ Chí Minh D24 07/07/2023 10h00 C306
Được ghi nhận 

điểm I

25 CQ 030137210410 Hồ Huỳnh Hữu Phước Bảo hiểm D10 03/07/2023 07h00 C206
Được ghi nhận 

điểm I
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26 CQ 030437210177 Làu Kiến Quốc Tư tưởng Hồ Chí Minh D24 07/07/2023 10h00 C306
Được ghi nhận 

điểm I

27 CQ 030237210156 Trần Đức Quý Quản trị thương hiệu D02 08/07/2023 07h00 A106
Được ghi nhận 

điểm I

28 CQ 030535190183 Nguyễn Tú Quyên Tin học ứng dụng CN01 09/07/2023 07h00 C305
Được ghi nhận 

điểm I

29 CQ 030238220211 Nguyễn Như Quỳnh Kinh tế học vĩ mô D13 08/07/2023 15h30 A004
Được ghi nhận 

điểm I

30 CQ 030336200235 Lê Thị Thanh Tâm Chủ nghĩa xã hội khoa học CN03 02/07/2023 09h30 A002
Được ghi nhận 

điểm I

31 CLC 050607190478 Châu Minh Thắng Thuế H01 18/06/2023 13h00 HN401
Được ghi nhận 

điểm I

32 CQ 030836200158 Võ Thị Tình Bảo hiểm D06 03/07/2023 08h30 C205
Được ghi nhận 

điểm I

33 050608200736 Nguyễn Võ Bảo Trân Thanh toán quốc tế L08_TA 04/07/2023 07h00 B2.106
Được ghi nhận 

điểm I

34 CQ 030536200228 Trần Thu Trang Kiểm soát nội bộ D04 05/07/2023 13h00 A006
Được ghi nhận 

điểm I

35 CQ 030838220260 Châu Thị Mỹ Trang Kinh tế học quốc tế D04 05/07/2023 09h30 A101
Được ghi nhận 

điểm I

36 CLC 050608200724
Trương Nguyễn 

Minh
Trang Chủ nghĩa xã hội khoa học L16 29/06/2023 07h00 B2.102

Được ghi nhận 

điểm I

37 CQ 030138220445 Lưu Diễm Trinh Nguyên lý Marketing D07 06/07/2023 13h00 C306
Được ghi nhận 

điểm I

38 CQ 030138220445 Lưu Diễm Trinh Nguyên lý kế toán D10 08/07/2023 16h00 C306
Được ghi nhận 

điểm I

39 CQ 030336200253 Trần Thị Tuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học D03 04/07/2023 07h00 A002
Được ghi nhận 

điểm I

40 CQ 030336200334 Trần Thị Vy Quản trị thương hiệu D01 08/07/2023 07h00 A104
Được ghi nhận 

điểm I
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41 CLC 050607190657 Nguyễn Võ Lan Vy Tin học ứng dụng H02 18/06/2023 09h30 PM503
Được ghi nhận 

điểm I

42 CLC 050608200803 Nguyễn Thị Hải Yến Luật kinh doanh L04 03/07/2023 07h00 TTD502
Được ghi nhận 

điểm I
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